
Số liệu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Iltalia 

tháng 9 và 9 tháng năm 2018 

Đơn vị tính: Kim ngạch: triệu USD, tăng trưởng:% 

 

Mặt hàng 
Kim ngạch 

T9/2018 

Tăng trưởng 
so với T9/2017 

(%) 

Kim ngạch 
9T/2018 

Tăng trưởng 
so với 9T/2017 

(%) 

Điện thoại các loại và linh kiện 134,46 7.851,80 520,60 -28,62 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử 
và linh kiện 21,71 38,60 120,56 -22,97 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ 
tùng khác 19,45 32,75 145,78 28,73 

Giày dép các loại 18,22 -3,74 218,08 1,02 

Cà phê 15,94 -10,15 196,26 -8,78 

Hàng dệt, may 15,83 -1,78 191,18 11,07 

Hàng thủy sản 9,67 -34,49 92,29 -14,86 

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 5,72 -7,68 42,24 0,86 

Phương tiện vận tải và phụ 
tùng 5,53 -19,5 127,74 -5,4 

Sắt thép các loại 4,42 -21,68 59,20 121,3 

Hạt điều 4,27 16,9 43,27 41,75 

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, 
giày 3,31 17,93 27,62 6,36 

Sản phẩm từ sắt thép 2,96 68,16 24,35 2,14 

Sản phẩm từ cao su 2,43 86,21 13,97 24,45 

Hóa chất 1,86 10,15 13,38 6,4 

Gỗ và sản phẩm gỗ 1,64 -2,49 18,95 -0,65 

Cao su 1,50 -25,72 14,97 -22,41 

Đồ chơi, dụng cụ thể thao và 
bộ phận 1,41 -7,53 12,76 39,69 

Xơ, sợi dệt các loại 1,38 110,35 10,45 54,17 

Sản phẩm từ chất dẻo 1,08 -18,28 16,32 1,52 
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